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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Ở đới lạnh, khu vực có Mặt Trời di chuyển suốt ngày đêm ở đường chân trời trong suốt 6 tháng liền là:
A. Vòng cực Bắc (Nam).                             B. Cực Bắc (Nam).
C. Từ vòng cực đến vĩ tuyến 800                 D. Từ vĩ tuyến 800 đến hai cực.
Câu 2. Điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
A. Ôn hòa.                                                    B. Thất thường.
C. Vô cùng khắc nghiệt.                               D. Thay đổi theo mùa.
Câu 3. Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là:
A. Núi lửa.                                                   B. Bão cát.
C. Bão tuyết.                                                D. Động đất.
Câu 4. Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới lạnh?
A. Lông dày.                                               B. Mỡ dày.
C. Lông không thấm nước.                         D. Da thô cứng.
Câu 5. Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?
A. Voi.                                                       B. Tuần lộc.
C. Hải cẩu.                                                 D. Chim cánh cụt.
Câu 6: Lục địa châu Phi có độ cao trung bình:
A. 600m                                                    B. 650m
C. 700m                                                    D. 750m
Câu 7: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và:
A. Địa Trung Hải                                     B. Biển Đen
C.Kênh đào Panama                                D. Kênh đào Xuyê.
Câu 8: Châu Phi có khí hậu nóng do:
 A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.
 B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.
 C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.
 D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.
 Câu 9: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:
 A. Ít bán đảo và đảo.                            B. Ít vịnh biển.
 C. Ít bị chia cắt.                                   D. Có nhiều bán đảo lớn.
 Câu 10: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:
 A. Bồn địa và sơn nguyên.                 B. Sơn nguyên và núi cao.
 C. Núi cao và đồng bằng.                   D. Đồng bằng và bồn địa.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) \
Câu 1: (2,0 điểm) Nêu đặc điểm vị trí và khí hậu của môi trường đới lạnh ? 
Câu 2: (2,0 điểm) 
a. Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
b. Là một học sinh em có biện pháp gì để giữ cho nguồn nước trong sạch?
Câu 3. (2 điểm)  
a.Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:
- Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.
- Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.
b.Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

..................HẾT...................
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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)

	- Vị trí: nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực
- Khí hậu: Vô cùng khắc nghiệt và giá lạnh:
+ Nhiệt độ trung bình năm dưới 0oC: Mùa đông : rất dài,nhiệt độ TB dưới -10oC thậm chí xuống -50oC ,có bão tuyết. Mùa hạ: Ngắn ( 2-3 tháng).
+ Mưa : rất ít,trung bình dưới 500mm/năm, chủ yếu ở dạng tuyết rơi.
+ Gió : rất mạnh, kèm theo bão tuyết.
+ Núi băng, băng trôi ảnh hưởng tới giao thông của tàu bè trên biển.
	0,5 
0,5 

0,5

0,5 

	Câu 2
(2,0 điểm)
	a. Nguyên nhân ô nhiễm nước ở đới ôn hòa:
- Ô nhiễm nước ở sông hồ:
+ Nước thải của các nhà máy.
+ Sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng.
+  Chất thải sinh hoạt của con người...
- Ô nhiễm biển:
+ Váng dầu và dàn khoan trên biển.
+ Tập trung nhiều đô thi trên biển.
+ Các chất độc hại bị đưa ra biển.
	0,5 




0,5 

	
	b. Liên hệ bản thân: 
- Trồng nhiều cây xanh.
- Không vứt rác bừa bãi xuống ao hồ.
- Không chặt cây.
- Tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ nguồn nước.
	1,0 

	Câu 3
(2,0 điểm)

	a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới
- Yêu cầu: Biểu đồ phải đầy đủ các yếu tố: Tên biểu đồ, đơn vị, số liệu, phải có bảng chú giải.
- Lưu ý:  Nếu thiếu 1 yếu tố ở phần yêu cầu thì trừ 0,25 điểm.
	0,5 
0,5 


	
	b. Nhận xét:
- Biểu đồ cho thấy công nghiệp châu Phi kém phát triển.
- Sản lượng công nghiệp chiếm vị trí rất nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới, vì thế không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại.
	
0.5

0.5
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Trên đây là những gợi ý, giáo viên cần linh hoạt chấm bài của học sinh để cho điểm.
………………Hết…………….
